
	

	
	


I. Phần trắc nghiệm.(5điểm).

Câu 1: Chức năng nào dưới đây của tiền tệ đòi hỏi tiền phải là tiền bằng vàng?
A. Thước đo giá trị.                                           B. Phương tiện cất trữ.
C. Phương tiện lưu thông.                                 D. Phương tiện thanh toán.

Câu 2: Vật phẩm nào dưới đây không phải là hàng hoá?

A. Điện.                                                             B. Nước máy.

C. Không khí.                                                    D. Rau trồng để bán.
Câu 3: Quy luật giá trị yêu cầu người sản xuất và lưu thông hàng hoá trong quá trình sản xuât và lưu thông phải căn cứ vào

A. thời gian lao động xã hội cần thiết.               B. thời gian lao động cá biệt.
C. thời gian hao phí để sản xuất ra hàng hoá.    D. thời gian cần thiết.

Câu 4: Người sản xuất vi phạm quy luật giá trị trong trường hợp nào dưới đây ?

A. Thời gian lao động cá biệt bằng thời gian lao động xã hội cần thiết.

B. Thời gian lao động cá biệt lớn hơn thời gian lao động xã hội cần thiết.

C. Thời gian lao đông cá biệt nhỏ hơn thời gian lao động xã hội cần thiết.

D. Thời gian lao động cá biệt bằng hoặc nhỏ hơn thời gian lao động xã hội cần thiết.

Câu 5: Việc giành lợi nhuận về mình nhiêu hơn người khác là 

A. tính chất của cạnh tranh.                                B. mục đích của cạnh tranh.
C. quy luật của cạnh tranh.                                 D. chủ thể của cạnh tranh.

Câu 6: Nguyên nhân của cạnh tranh là do

A. những nhà sản xuất có bất đồng quan điểm.

B. các chủ thể kinh tế độc lập có điều kiện và lợi ích khác nhau.

C. các chủ thể kinh tế sản xuất các mặt hàng khác nhau.

D. những nhà sản xuất muốn thi đua với nhau giành các giải thưởng.

Câu 7: Nội dung nào dưới đây không phải là biểu hiện mục đích của cạnh tranh?

A. Giành nguồn nguyên liệu.

B. Giành ưu thế về khoa học công nghệ.

C. Giải quyết mâu thuẫn giữa các chủ thể kinh tế.

D. Giành ưu thế về chất lượng và giá cả hàng hóa.

Câu 8: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, khi cầu tăng thì người sản xuất có xu hướng
 A. thu hẹp sản xuất.                                            B. mở rộng sản xuất.

 C. giữ nguyên sản xuất.                                      D. ngừng sản xuất.

Câu 9: Khối lượng hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua trong một thời kì nhất định tương ứng với giá cả và thu nhập xác định được gọi là
A. cung.                   B. cầu.                    C. giá trị.                   D. quy luật cung – cầu.

Câu 10: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, khi cung lớn hơn cầu thì giá cả thị trường so với giá trị hàng hóa trong sản xuất sẽ
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A. thấp hơn.              B. cao hơn.            C. bằng nhau.            D. tương đương.                                                                                                            
Câu 11: Quan hệ cung - cầu là mối quan hệ tác động lẫn nhau giữa người bán với người mua hay giữa những người sản xuất với những người tiêu dùng diễn ra trên thị trường để xác định
A. giá cả và số lượng hàng hóa dịch vụ.              B. khả năng sản xuất của thị trường.
C. nhu cầu của thị trường.                                    D. giá cả và nhu cầu xác định.

Câu 12: Theo em, trường hợp nào sau đây có lợi cho người mua hàng trên thị trường?
A. Cung lớn hơn cầu.                                       B. Cung bằng cầu.
C. Cung nhỏ hơn cầu.                                       D. Cầu gấp đôi cung.

Câu 13: Khi nhu cầu của người tiêu dùng về mặt hàng nào đó tăng cao thì người sản xuất sẽ làm theo phương án nào dưới đây?

A. Thu hẹp sản xuất.                                         B. Mở rộng sản xuất.
C. Giữ nguyên quy mô sản xuất.                      D. Thay đổi mặt hàng sản xuất.

Câu 14: Để rút ngắn khoảng cách tụt hậu về kinh tế, kỹ thuật - công nghệ giữa nước ta với các nước trong khu vực và thế giới, điều cần thiết là phải thực hiện quá trình
A. công nghiệp hóa.              

B. hiện đại hóa.

C. công nghiệp hóa gắn liền với hiện đại hóa.

D. công nghiệp hóa tách rời hiện đại hóa.
Câu 15: Quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất từ sử dụng sức lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động dựa trên sự phát triển của công nghiệp cơ khí được gọi là
 A. công nghiệp hóa.                                        B. hiện đại hóa.
 C. máy móc hóa.                                             D. tự động hóa.

II. Tự luận. (5 điểm).

Câu 1. (2 điểm). Nội dung của quan hệ cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa được thể hiện như thế nào?

Câu 2. (2 điểm). Phân tích tính hai mặt của cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa?

Câu 3. (1 điểm). Là một học sinh em thấy mình có trách nhiệm gì đối với sự nghiệp Công nghiệp hóa- Hiện đại hóa đất nước?

………Hết…….
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